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Bài 6: Có 20 bịch gạo đóng gói sẵn, vừa loại 5kg, vừa loại 3kg. Khối lượng tổng 

cộng là 82kg. Tìm xem mỗi loại có mấy bịch? 

Bài 7: Có 54 con vừa gà vừa chó, tất cả có 154 chân. Hỏi có bao nhiêu gà và bao 

nhiêu chó? 

Bài 8: Hai rổ trứng có tất cả 80 quả, nếu chuyển 5 quả từ rồi một sang rổ hai thì số 

trứng trong rổ một bằng 
3

5
 số trứng ở rổ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả 

trứng? 

Bài 9: Có hai kho thóc, kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai là 100 tấn, nếu chuyển từ 

kho thứ nhất sang kho thứ hai 60 tấn thì số thóc ở kho thứ nhất bằng 
12

13
 số thóc ở kho 

thứ hai. Tính số thóc mỗi kho lúc đầu. 

Bài 10: Có 480 kg cà chua và khoai tây. Khối lượng khoai tây gấp 3 lần khối lượng 

cà chua. Tính khối lượng mỗi loại. 

Bài 11: Hai thùng đừng dầu, lúc đầu số dầu thùng lớn gấp đôi số dầu thùng nhỏ, sau 

khi thêm vào thùng nhỏ 15 lít, lấy bớt thùng lớn 30 lít thì số lít dầu ở thùng nhỏ bằng 

3

4
số lít dầu ở thùng lớn. Tính số lít dầu của mỗi thùng lúc ban đầu. 

b/ Dạng toán quan hệ giữa các số 

Bài 1: Tỉ số giữa hai số là 
3

2
 , nếu chia số bé cho 4, chia số lớn cho 9 thì thương thứ 

nhất lớn hơn thương thứ hai là 4 đơn vị. Tìm hai số đó. 

Bài 2: Một phân số có tử nhỏ hơn mẫu là 8 đơn vị, nếu thêm 2 đơn vị vào tử và bớt 

mẫu đi 3 đơn vị thì được phân số 
3

4
 . Tìm phân số đã cho. 

Bài 3: Hiệu của hai số là 12, nếu chia số bé cho 7 và chia số lớn cho 5 thì thương thứ 

nhất bé hơn thương thứ hai là 4 đơn vị. Tìm hai số đó. 

Bài 4: Mẫu của một phân số lớn gấp 4 lần tử số của nó, nếu tăng cả tử và mẫu thêm 2 

đơn vị thì được phân số 
1

2
 . Tìm phân số đã cho. 

Bài 5: Tìm hai số nguyên liên tiếp biết hai lần số nhỏ cộng với 3 lần số lớn thì được 

số -87. 

Bài 6: Cho ba số tự nhiên liên tiếp, tích hai số đầu nhỏ hơn tích hai số sau là 50. Tìm 

ba số tự nhiên đó.  
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Bài 7: Tìm số tự nhiên có hai chứ số biết tổng hai chữ số là 12, nếu đổi hai chữ số đó 

cho nhau thì được số mới lớn hơn số cũ 36 đơn vị. 

Bài 8: Tìm số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng 

chục, nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số 

ban đầu là 370. Tìm số ban đầu. 

Bài 9: Tìm số có hai chữ số biết rằng số hàng chục lớn hơn số hàng đơn vị là 5, nếu 

đổi hai chữ số cho nhau thì được số mới bằng 
3

8
 số ban đầu. 

Bài 10: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng hai lần chữ số hàng chục lớn hơn chữ 

số hàng đơn vị là 7, nếu viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại thì thu được số mới 

có hai chữ số nhỏ hơn số cũ 27 đơn vị. 

Bài 11: Tổng của chữ số hàng đơn vị và hai lần chữ số hàng chục của một số có hai 

chữ số là 10, nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới nhỏ hơn số cũ 18 đơn 

vị. Tìm số đó. 

Bài 12: Cho một số có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn nó 6 lần và 

thêm 25 vào tích của hai chữ số đó sẽ được một số viết theo thứ tự ngược lại với số 

đã cho. Tìm số đó. 

Bài 13: Số nhà An là một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu thêm chữ số 5 vào bên trái 

số đó thì được một số ký hiệu là A. Nếu thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì được 

một số ký hiệu là B. Tìm số nhà của An, biết rằng A – B = 153. 

c/ Dạng toán chuyển động 

Bài 1: Vinh và Đông đi xe đạp khởi hàng cùng một lúc, vận tốc của Vinh bằng 
4

5
 vận 

tốc của Đông. Nếu Vinh tăng vận tốc 1 km/h, Đông giảm vận tốc 1 km/h thì sau 3h 

đoạn đường Đông đi được dài hơn đoạn đường Vinh đi là 3 km. Tính vận tốc của hai 

bạn. 

Bài 2: Một xe máy đi từ A đến B dài 35 km. Lúc về bằng con đường khác dài 42 km 

với vận tốc hơn vận tốc đi là 6 km/h, thời gian về bằng 
12

13
 thời gian đi. Tìm vận tốc 

đi và về. 

Bài 3: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h rồi từ B về A với vận tốc giảm đi 

10 km/h. Cả đi và về hết 5h 24 phút. Tính quãng đường AB. 


